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PHẦN I:Đáp án câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn(3 điểm)-Mỗi câu 0,25 điểm 
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1 C B B D 

2 B A A A 

3 A A C B 

4 B B D B 

5 B D A C 

6 A A A D 

7 C B A B 

8 D B D B 

9 A C C B 

10 A D B A 

11 A B A A 

12 D B B B 

PHẦN II:Đáp án câu trắc nghiệm Đ/S(4 điểm)(Mỗi câu 1 điểm) 

Đúng 1 ý= 0,25 điểm, Sai 1 ý-0,25 
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PHẦN III: TỰ LUẬN( 3 ĐIỂM) 

ĐỀ 8001,8003 

STT CÂU NỘI DUNG CẦN ĐẠT ĐIỂM 

1 Câu1(2 điểm) Câu 1(2điểm): Đọc tình huống sau và trả lời  câu 

hỏi: 

                                                                                           

Tình huống: Anh H bị đau bụng nên tới Bệnh viện 

B khám. Sau khi thực hiện các thủ tục thăm khám 

ban đầu, các bác sĩ ở bệnh viện chỉ định anh H phải 

thực hiện một số xét nghiệm và siêu âm ổ bụng để 

xác định nguyên nhân dẫn đến các cơn đau. Trong 

lúc chờ đợi, anh H bị đau bụng nhiều nên rất nôn 

nóng, khó chịu. Sau nhiều lần thúc giục các y, bác sĩ 

nhanh chóng kê đơn chữa trị cho mình nhưng không 

được đáp ứng vì chưa có kết quả xét nghiệm, chưa 

xác định rõ tình trạng bệnh lí, anh H tức giận có 

những lời nói tiêu cực xúc phạm các nhân viên bệnh 

viện và yêu cầu xuất viện, không điều trị. 

- Trong tình huống trên, chủ thể  đã vi phạm quyền 

và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức 

khoẻ là : Anh H  

- Vì, anh H không tôn trọng, xúc phạm danh dự, 

nhân phẩm các nhân viên bệnh viện; không chấp 

hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh 

của bác sĩ; không chấp hành nội quy bệnh viện… 

-   Hành vi của anh H có thể dẫn đến những hậu quả 

như: 

+ Gây khó khăn cho các bác sĩ hành nghề; ảnh 

hưởng tiêu cực đến việc khám bệnh, chữa bệnh của 

bản thân anh H; 

+ Ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường 

của bệnh viện; anh H có thể phải chịu trách nhiệm 

pháp lí theo quy định của pháp luật ;... 
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2 Câu2(1 điểm)  Câu 2(1điểm):Là học sinh THPT, em cần phải làm 

gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 

+Chấp hành đúng đường lối chủ trương của Đảng và 

pháp luật về bảo vệ môi trường và TNTN…Giữ gìn 

vệ sinh lớp học, trường học… 

+ Không xả rác bừa bãi; thực hiện phân loại rác và 

vứt rác đúng nơi quy định. Hạn chế sử dụng túi ni 

lông, đồ nhựa; tăng cường sử dụng các loại túi đựng 
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được làm từ nguyên liệu: giấy, vải,…Tiết kiệm điện, 

nước,... 

+ Tích cực hưởng ứng, và vận động người thân… 

tham gia các phong trào, hoạt động bảo vệ môi 

trường tại địa phương. Ví dụ: hưởng ứng phong trào 

Ngày Trái Đất; tham gia các hoạt động dọn dẹp rác 

thải tại địa phương; tham gia Ngày hội “Môi trường 

Xanh – Nếp sống xanh”,… 

+ Phê phán, đấu tranh với những hành vi gây ô 

nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên 

(phá rừng, săn bắt động vật trái phép,...). 
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ĐỀ 8002,8004 

STT CÂU NỘI DUNG CẦN ĐẠT ĐIỂM 

1 Câu1(2 điểm) Câu 1(2điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu 

hỏi: 

Tình huống: Vừa qua, trên địa bàn xã A thuộc 

huyện K xảy ra lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nghiêm 

trọng đến cuộc sống của người dân nên huyện K đã 

quyết định chi ngân sách để hỗ trợ nhân dân khắc 

phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Số tiền phân 

bổ theo mức từng hộ gia đình có thiệt hại về tài sản, 

gia đình bà M cố tình kê khai không đúng với thực 

tế. H là chủ tịch xã A biết nhưng do quan hệ họ hàng 

nên H im lặng bỏ qua. 

- Trong tình huống trên, chủ thể vi phạm 

quyền, nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh 

xã hội là gia đình bà M và ông H 

- Vì gia đình bà M và ông H đã cố tình vi phạm các 

quy định của pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội để 

trục lợi cho bản thân, cho người thân…. 

- Hành vi vi phạm của gia đình bà M và ông H có 

thể dẫn đến những hậu quả như:  

+Xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân và lợi 

ích của Nhà nước;  

+Gây nên tình trạng bất bình đẳng trong thụ hưởng 

chế độ an sinh xã hội; gia đình bà M và ông H có 

thể phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của 
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pháp luật; ... 

 

 

 

2 Câu2(1 điểm)  Câu 2(1điểm):Là học sinh THPT, em cần phải làm 

gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 

+Chấp hành đúng đường lối chủ trương của Đảng và 

pháp luật về bảo vệ môi trường và TNTN…Giữ gìn 

vệ sinh lớp học, trường học… 

+ Không xả rác bừa bãi; thực hiện phân loại rác và 

vứt rác đúng nơi quy định. Hạn chế sử dụng túi ni 

lông, đồ nhựa; tăng cường sử dụng các loại túi đựng 

được làm từ nguyên liệu: giấy, vải,…Tiết kiệm điện, 

nước,... 

+ Tích cực hưởng ứng, và vận động người thân… 

tham gia các phong trào, hoạt động bảo vệ môi 

trường tại địa phương. Ví dụ: hưởng ứng phong trào 

Ngày Trái Đất; tham gia các hoạt động dọn dẹp rác 

thải tại địa phương; tham gia Ngày hội “Môi trường 

Xanh – Nếp sống xanh”,… 

+ Phê phán, đấu tranh với những hành vi gây ô 

nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên 

(phá rừng, săn bắt động vật trái phép,...). 
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(Chú ý: HS trình bày bằng nhiều hướng khác nhau….có ý đúng- giám khảo ghi 

điểm) 

……………………Hết………………… 

 
 

 


